
機械機械
kikai

Máy móc



赤色赤色
あかいろ

Màu đỏ



青色青色
あおいろ

Màu xanh dương



緑色緑色
みどりいろ

Màu xanh lá



黄色黄色
きいろ

Màu vàng



白色白色
しろいろ

Màu trắng



黒色黒色
くろいろ

Màu đen



ピンク色ピンク色
ピンクいろ

Màu hồng



紫色紫色
むらさきいろ

Màu tím



オレンジ色オレンジ色
オレンジいろ

Màu cam



灰色灰色
はいいろ

Màu xám



茶色茶色
ちゃいろ

Màu nâu



水色水色
みずいろ

Màu xanh nhạt



金色金色
きんいろ

Màu vàng kim



銀色銀色
ぎんいろ

Màu bạc



薄紅色薄紅色
うすべにいろ

Màu hồng nhạt



紺色紺色
こんいろ

Màu xanh đậm



藍色藍色
あいいろ

Màu xanh indigo



薄緑色薄緑色
うすみどりいろ

Màu xanh lá nhạt



紅色紅色
べにいろ

Màu đỏ thẫm



薄紫色薄紫色
うすむらさきいろ

Màu tím nhạt



桃色桃色
ももいろ

Màu đào



空色空色
そらいろ

Màu xanh trời



薄黄色薄黄色
うすきいろ

Màu vàng nhạt



薄桃色薄桃色
うすももいろ

Màu hồng đào nhạt



青緑色青緑色
あおみどりいろ

Màu xanh lục



栗色栗色
くりいろ

Màu nâu hạt dẻ



薄赤色薄赤色
うすあかいろ

Màu đỏ nhạt



真紅色真紅色
しんくいろ

Màu đỏ tươi



橙色橙色
だいだいいろ

Màu cam đậm


